
Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

1 35201025295 Trần Thị Kim Châu Châu Nữ 23/10/1989 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

2 35201025406 Trịnh Thị Kim Hường Hường Nữ 13/04/1995 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

3 35201025263 Lý Quốc Khánh Khánh Nam 10/10/1994 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

4 35201025092 Võ Thụy Khuê Khuê Nữ 12/12/1994 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

5 35201025004 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Kim Nữ 31/01/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

6 35201025187 Nguyễn Thị Mỹ Linh Linh Nữ 10/11/1996 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

7 35201025094 Lê Nguyễn Đài Loan Loan Nữ 05/10/1996 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

8 35201025185 Tô Khả Nhi Nhi Nữ 12/07/1997 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

9 35201025062 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhung Nữ 09/12/1990 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

10 35201025128 Trần Thị Kim Oanh Oanh Nữ 01/04/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

11 35201025253 Nguyễn Lâm Vĩnh Phát Phát Nam 14/12/1995 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

12 35201025196 Nguyễn Nguyễn Hải Phiên Phiên Nữ 26/09/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

13 35201025404 Nguyễn Hữu Thạch Thạch Nam 01/09/1999 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

14 35201025036 Trần Thị Hồng Thắm Thắm Nữ 06/05/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

15 35201025023 Nguyễn Phương Thảo Thảo Nữ 25/09/1995 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

16 35201025009 Huỳnh Tấn Thọ Thọ Nam 12/02/1990 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

17 35201025112 Phạm Thị Bích Tiền Tiền Nữ 20/09/1997 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

18 35201025003 Nguyễn Thị Mộng Trà Trà Nữ 02/08/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

19 35201025333 Phạm Thị Bích Trâm Trâm Nữ 17/09/1999 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

20 35201025304 Lê Thị Tú Trinh Trinh Nữ 26/10/1997 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2

21 35201025113 Ngô Thu Yến Yến Nữ 01/01/1998 LT25.2IB01 Kinh doanh quốc tế 01 - LTK25.2
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